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Kinh nghiệm triển khai một số lĩnh vực công tác tư pháp
trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19
(Tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022)

	
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đô thị lớn của cả nước. Cùng với những trung tâm khác, Thành phố đóng vai trò quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh cả nước. Tuy nhiên, với việc dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong năm 2021 đã tác động rất lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố. Để đạt được kết quả đề ra trong chương trình công tác năm 2021 đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng, năng động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công của các ngành, các cấp của Thành phố, trong đó có Sở Tư pháp - cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố về các lĩnh vực công tác tư pháp. 
Trước những khó khăn, thách thức của năm 2021, với những chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Bộ Tư pháp và Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp đã nỗ lực làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành; mạnh dạn nghiên cứu, đề ra nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo để giải quyết các nhiệm vụ của Ngành trong bối cảnh toàn Thành phố tập trung tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố. Trong đó, có một số giải pháp nổi bật như sau:
1. Công tác quản lý, điều hành chung
- Sở Tư pháp chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, giải quyết hồ sơ hành chính thuộc các lĩnh vực do ngành Tư pháp quản lý nhằm phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân; tăng cường giải quyết công việc qua môi trường mạng, hạn chế việc di chuyển, tiếp xúc trực tiếp của người dân khi cần liên hệ công tác và nội bộ công chức cơ quan khi xử lý công việc. Trong giai đoạn cao điểm giãn cách phòng, chống dịch Covid-19, Sở Tư pháp đã phát huy tối đa ứng dụng trên Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc để đảm bảo việc tiếp nhận, giao việc, tham mưu xử lý hồ sơ, quản lý công việc được thực hiện liên tục, kịp thời trước tình hình cắt giảm số công chức làm việc trực tiếp tại cơ quan, tăng cường làm việc trực tuyến tại nhà để phòng, chống dịch (trong đó có giai đoạn toàn bộ công chức làm việc trực tuyến hoàn toàn tại nhà). Ngoài ra, trong năm Sở Tư pháp đã và đang tập trung thực hiện nhiều dự án công nghệ thông tin như: thực hiện số hóa kho dữ liệu lưu trữ; xây dựng dự án số hóa thông tin lý lịch tư pháp về án tích; xây dựng kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và dữ liệu địa chính; hoàn thành dự án triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu đầu kỳ cho cơ sở dữ liệu hộ tịch tại Sở Tư pháp; xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng tại Thành phố; nghiên cứu nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, triển khai ứng dụng trên thiết bị di động thông minh,… nhằm phát huy tối đa hiệu quả của công nghệ thông tin trong công việc.
- Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính đủ điều kiện và kết hợp với bưu diện cung cấp dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại nhà, bưu cục. Trong giai đoạn hạn chế di chuyển phòng, chống dịch, các dịch vụ nêu trên đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức cần thực hiện hồ sơ hành chính.
- Kịp thời tham mưu thẩm định, tư vấn các chính sách, chế độ hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và người dân gặp khó khăn như: chế độ hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt cho tình nguyện viên F0 đã khỏi bệnh tham gia phòng, chống dịch Covid-19; chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19; cơ chế tài chính cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19; chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố,… Ngoài ra, Sở Tư pháp chủ động cử nhân sự tham gia Trung tâm mua sắm trang thiết bị y tế tạm thời trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập và có nhiều ý kiến đóng góp để công tác mua sắm trang thiết bị y tế kịp thời, đúng quy định.
- Chủ động định hướng, thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố. Sở Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản xác định, hướng dẫn trọng tâm phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương cũng như các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến phòng, chống dịch, chăm lo cho đời sống, sinh hoạt của người dân; biên soạn và đăng tải 04 Tờ gấp tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và Cổng thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố.
- Chỉ đạo các Trưởng Phòng chuyên môn thường xuyên trao đổi với lãnh đạo Phòng Tư pháp các quận, huyện và thành phố Thủ Đức để hướng dẫn giải quyết các tình huống phát sinh, nhất là trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch. Ngoài việc có ý kiến bằng văn bản, các hình thức trao đổi, hướng dẫn được thực hiện linh hoạt thông qua điện thoại trực tiếp, sử dụng các ứng dụng tin nhắn, trả lời email,… để hỗ trợ ngay cho địa phương khi cần xử lý công việc.
2. Công tác hộ tịch - quốc tịch
Giai đoạn cao điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Thành phố (tháng 6 đến tháng 9/2021), số ca nhiễm, ca tử vong tăng lên hàng ngày làm phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác đăng ký hộ tịch, quốc tịch và nuôi con nuôi như: hàng ngàn trẻ em mất cha, mẹ, người thân thích vì dịch cần được chăm sóc, nuôi dưỡng, giám hộ, quản lý tài sản trong khi chưa xác định được người quản lý, người thừa kế di sản; việc cấp giấy báo tử, đăng ký khai tử, cấp giấy xác nhận nguyên nhân chết (phục vụ cho việc mai táng, hỏa táng hoặc di chuyển thi hài người chết về quê nhà để mai táng) trong khi chưa có quy định pháp luật về vấn đề này. Ngoài ra, nhiều trường hợp trẻ em đã có quyết định của cơ quan thẩm quyền giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài nhưng vì dịch Covid-19 nên cha mẹ nuôi trong thời gian dài không thể nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện giao nhận con nuôi.
Trước diễn biến cấp bách của dịch Covid-19 và nhu cầu giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp cùng các Sở, Ngành Thành phố kịp thời có những hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ kịp thời. Cụ thể:
- Ban hành Công văn, phối hợp cùng Sở Y tế, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn về việc cấp giấy báo tử, đăng ký khai tử và Giấy xác nhận nguyên nhân chết khi có yêu cầu. Sau đó, Sở Y tế tiếp tục có Công văn đôn đốc các cơ sở y tế việc cấp giấy báo tử cho người chết vì dịch Covid-19, hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn cấp Giấy xác nhận nguyên nhân tử vong do dịch Covid-19 theo đề nghị của Sở Tư pháp khi người dân có yêu cầu.
- Ban hành Công văn hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện công tác chăm sóc, giám hộ trẻ em mồ côi không người nuôi dưỡng do cha, mẹ, người thân thích chết vì dịch Covid-19 và công tác quản lý di sản của người chết chưa xác định được người quản lý và người thừa kế.
- Ngay sau khi tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, Sở Tư pháp đã đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức cho gia đình các nước Liên minh Châu Âu nhập cảnh vào Việt Nam để giao nhận con nuôi. Thành phố đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, các địa phương đón tiếp, bố trí cách ly và tổ chức giao nhận con nuôi tại Thành phố. Ngày 23/10/2021, Sở Tư pháp tổ chức thành công buổi lễ cho gia đình các nước Liên minh châu Âu nhập cảnh vào Việt Nam để giao nhận 92 trẻ làm con nuôi. Công tác tổ chức trang trọng, chu đáo, được gia đình cha mẹ nuôi và đại sứ các nước đánh giá cao. Do dịch Covid-19, các chuyến bay quốc tế bị hạn chế, việc đi lại giữa các nước khó khăn, vì vậy sự kiện này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang lại lợi ích cho trẻ, gia đình và xã hội.
3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính
- Đối với lĩnh vực thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, ngay từ giai đoạn đầu năm 2021, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên và Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, để phù hợp với yêu cầu làm việc giãn cách, không tập trung đông người, Sở Tư pháp đã chủ động báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thay đổi phương thức kiểm tra và việc tổ chức kiểm tra, chuyển từ kiểm tra trực tiếp sang kiểm tra thông qua hoạt động tự kiểm tra của các đơn vị và giao cho Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì thực hiện. Được sự chấp thuận của Thành phố, Sở Tư pháp đã ban hành quyết định kiểm tra và đến nay đã có kết luận gửi các cơ quan được kiểm tra, các cơ quan liên quan và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện. 
- Để đảm bảo triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính cho các Sở, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức được kịp thời, ngay trong tháng 8/2021 khi tình hình dịch còn phức tạp, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Luật và đăng tải tài liệu trên trang Trang Thông tin điện tử của Sở để các cơ quan, đơn vị triển khai, tập huấn cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền trong tham mưu xử lý vi phạm hành chính. Khi tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, Sở Tư pháp chủ động ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn Luật bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.
- Đối với hoạt động tư vấn, tham mưu về xử lý vi phạm hành chính với trọng tâm tập trung xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh, Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện, tình hình và yêu cầu phòng chống dịch bệnh của năm 2021 như: tham mưu về giao nhiệm vụ thiết lập phong tỏa tại cụm dân cư, thôn, ấp, khu khố, phường, xã, thị trấn; giao thẩm quyền quyết định phong tỏa doanh nghiệp có ca dương tính, dừng hoạt động đối với doanh nghiệp không đủ điều kiện trong Khu chế xuất, khu công nghiệp; xây dựng tài liệu tuyên truyền xử lý vi phạm về phòng chống dịch bệnh đăng tải trên trang thông tin Tuyên truyền pháp luật của Thành phố. Đặc biệt, Sở Tư pháp đã phối hợp thực hiện tham mưu, tư vấn kịp thời việc xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh theo đề nghị của các cơ quan, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức với số lượng các vụ việc, trường hợp vi phạm cần xử lý lớn, yêu cầu xử lý khẩn trương. Chỉ trong giai đoạn từ ngày 23/8 đến ngày 6/9 là giai đoạn Thành phố áp dụng biện pháp giãn cách xã hội triệt để, tại 914 chốt kiểm soát, lực lượng Công an đã lập biên bản xử lý hơn 11.000 trường hợp vi phạm, đề xuất xử phạt với số tiền hơn 17 tỉ đồng, trong đó hơn 99% là trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Bên cạnh đó còn có các hành vi vi phạm liên quan đến các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương như không chấp hành quy định về tạm ngừng hoạt động kinh doanh,… 
4. Công tác bổ trợ tư pháp
- Sở Tư pháp kịp thời ban hành 20 văn bản hướng dẫn các tổ chức bổ trợ tư pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình hoạt động hành nghề nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố trong từng giai đoạn. Do Thành phố hạn chế di chuyển trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch nên ngay khi ban hành văn bản, Sở Tư pháp thực hiện đăng tải trên Trang Thông tin điện tử và sử dụng nhiều phương thức linh hoạt (như nhắn tin, gửi email, gửi qua ứng dụng zalo,…) để kịp thời chuyển tải thông tin đến hơn 3.000 tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn Thành phố, đảm bảo các tổ chức có thể tiếp cận nhanh thông tin để có phương án điều chỉnh tổ chức, hoạt động.
- Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận cho phép một số tổ chức bổ trợ tư pháp được hoạt động để hỗ trợ cho người dân có nhu cầu cấp thiết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Điển hình như giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch đầu tháng 8/2021, Sở Tư pháp đã có văn bản xin ý kiến và được Ủy ban nhân dân Thành phố đồng ý cho phép các tổ chức hành nghề công chứng hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg để thực hiện chứng nhận các hợp đồng, giao dịch liên quan đến hoạt động của ngân hàng và nhu cầu cấp thiết khác của tổ chức, cá nhân. Trong công tác quản lý luật sư, để hỗ trợ cho các luật sư tham gia bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Sở Tư pháp đã báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố hỗ trợ các luật sư tham gia tố tụng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
- Kịp thời tiếp nhận, chủ động trao đổi với các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; chú trọng hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố như: hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ Sở Kế hoạch và đầu tư cung cấp thông tin, xác định loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa để thực hiện hồ sơ miễn giảm thuế trong tình hình dịch bệnh; phối hợp với cơ quan thuế có ý kiến xác định loại hình doanh nghiệp “Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ” theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ,….
- Chủ động phối hợp với các tổ chức xã hội nghề nghiệp (Đoàn Luật sư, Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng, Hội Trọng tài thương mại Thành phố) kịp thời chuyển đổi hình thức tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hành nghề bổ trợ tư pháp từ các lớp học trực tiếp sang lớp học trực tuyến. Đây là một hình thức tập huấn mới được áp dụng nhưng qua 04 lớp tập huấn đã thực hiện thu hút được sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cá nhân hành nghề bổ trợ tư pháp trên địa bàn Thành phố.
Trên đây là một số công việc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai  thực hiện để góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác chuyên môn trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021./.


